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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6323
	Mai Văn Hà
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	2 
	6403
	Nguyễn xuân Sỷ
	Bắc Lý, Đồng Hới

	3 
	6454
	Lê Xuân Trường
	Kim Thủy, Lệ Thủy

	4 
	6457
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	5 
	6461
	Trần Trung Dũng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	6 
	6470
	Nguyễn Văn Công
	Đức Trạch, Bố Trạch

	7 
	6471
	Nguyễn thị Hồng dung
	Bắc Lý, Đồng Hới

	8 
	6475
	Lê việt Trinh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	9 
	6476
	Nguyễn Thanh Tùng
	Quảng Long, Ba Đồn

	10 
	6477
	Phan Thị Hồng Vân
	Bảo Ninh, Đồng hới

	11 
	6479
	Đoàn Việt Bắc
	Lâm Trạch, bố Trạch

	12 
	6481
	Nguyễn Văn Hiếu
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	13 
	6482
	Lê Thế dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	14 
	6483
	Trần Ngọc Ý
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	15 
	6484
	Hoàng Tấn duy
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	6485
	Nguyễn Văn Linh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	17 
	6486
	Nguyễn đức Nghĩa
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	6487
	Trần Đăng Cường Quốc
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	19 
	6488
	Nguyễn Văn hợp
	Quảng tùng, Quảng Trạch

	20 
	6488
	Huỳnh Văn Lộc
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	21 
	6489
	Nguyễn Tất Thành
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	22 
	6490
	Trần Thị Thùy  Linh
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	23 
	6494
	Phan Thị Ánh Mận
	Đức Trạch, Bố Trạch

	24 
	6495
	Phan Hồng Sơn
	Đức Trạch, Bố Trạch

	25 
	6497
	Lê Trung Úy
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	26 
	6501
	Hoàng Thị Thủy
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	27 
	6505
	Phạm Thị Ngọc Tuyết
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	28 
	6508
	Trần Thị Kim Chi
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	29 
	6509
	Phạm Tiến Triều
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	30 
	6516
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	31 
	6518
	Phan Đức Tùng
	Trung Trạch, Bố Trạch

	32 
	6519
	Hoàng Mạnh Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	33 
	6521
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	34 
	6522
	Trần Thái Bình
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	35 
	6523
	Hoàng Anh Cường
	Phù Hóa, Quảng trạch

	36 
	6528
	Hoàng Văn Lảm
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	37 
	6535
	Bùi Nam Linh
	Hồng Thủy, lệ Thủy

	38 
	6538
	Hồ Bá Hoàng
	Kiến Giang, Lệ thủy

	39 
	6544
	Trần Thị Ngọc Huyền
	Đại Trạch, Bố Trạch

	40 
	6545
	Trương Viết Hoàng
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	41 
	6546
	Lưu Thị Ngân
	Hải Đình, Đồng Hới

	42 
	6607
	Phạm Xuân Chín
	Hải Thành, Đồng Hới

	43 
	6609
	Hoàng Thị Kim Anh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	44 
	6610
	Trần Duy Sơn
	Tây Trạch, Bố Trạch

	45 
	6611
	Hoàng Thị Yến Nhi
	Hải trạch Bố Trạch

	46 
	6612
	Nguyễn Ngọc Linh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	47 
	6616
	Hồ Sĩ Tình
	Hải Trạch, Bố Trạch

	48 
	6617
	Phan Thị Thu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch

	49 
	6618
	Phạm Hữu Thắng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	50 
	6620
	Nguyễn Ngọc Thoan
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	51 
	6623
	Trần Văn Phương
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	52 
	6624
	TRần Thị Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	53 
	6627
	Trần Văn Kiểm
	 Thanh Trạch, Bố Trạch

	54 
	6630
	Trần Hữu Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	55 
	6633
	Nguyễn Tiến Dũng
	Trung Trạch, Bố Trạch

	56 
	6638
	Lê Thế Lực
	Nhân Trạch, Bố TRạch

	57 
	6652
	Hoàng Bích Thiền
	Quang Phú, Đồng Hới

	58 
	6653
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Nam Lý, Đồng Hới

	59 
	6657
	Hoàng Thị Hà
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	60 
	6659
	Nguyễn Thị Kiều
	Phúc Trạch, Bố trạch

	61 
	6660
	Hoàng Quyết Thắng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	62 
	6661
	Bùi Thị Nhàn
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	63 
	6665
	Phạm Hoàng Anh
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	64 
	6666
	Đào Anh Hòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	65 
	6667
	Lê Hồng Quân
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	66 
	6668
	Đồng Thanh Hùng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	67 
	6669
	Nguyễn Bá Điểu
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	68 
	6670
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Thanh trạch, Bố Trạch

	69 
	6671
	TRần Ngọc Sơn
	Quy Hóa, Minh Hóa

	70 
	6676
	Phan Xuân Năm
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	71 
	6677
	Nguyễn Nguyễn Quang Nhật
	Trung Trạch, Bố Trạch

	72 
	6682
	Dương Thị Hải Yến
	Hòa Trạch, Bố Trạch 

	73 
	6684
	Lê NHật Phương
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	74 
	6685
	Nguyễn Chí Công
	Việt Trung, Bố Trạch

	75 
	6686
	Nguyễn Duy Thịnh
	Thanh trạch, Bố Trạch

	76 
	6687
	Dương Thị Kiều Oanh
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	77 
	6688
	Phạm Tiến Đạt
	Hải Thành, Đồng Hới

	78 
	6691
	Phạm Văn Đông
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	79 
	6694
	Đặng Thị Thanh Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới

	80 
	6707
	Phan Thị Hải Vân
	Việt Trung, Bố Trạch

	81 
	6712
	Phan Thị Trang
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	82 
	6714
	Phạm Thị Huyền Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	83 
	6715
	Lê Thị Huyền Diệu
	Đồng Phú, Đồng Hới

	84 
	6720
	Trần Thế Vũ
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	85 
	6721
	Nguyễn Cao Chung
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	86 
	6724
	Nguyễn Trung Kiên
	Thanh trạch, Bố Trạch

	87 
	6726
	Mai Ngọc sơn
	Quảng Tân, Ba Đồn 

	88 
	6727
	Lê Thị Vinh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	89 
	6729
	Lê Thị Thu Hoài
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	90 
	6730
	Nguyễn Quốc Khánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	91 
	6732
	Lê Thị Lệ
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	92 
	6733
	Lê Dũng Hiệp
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	93 
	6734
	Hoàng Văn Kế
	Đức TRạch, Bố Trạch

	94 
	6738
	Trương Thị Thu Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch


